Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021
Tiếng Việt
Bài đọc 1: BÀI HÁT TỚI TRƯỜNG ( 2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng / phút. 
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài, hiểu ý câu thơ (- Còn bài thơ hay?/ - Ở ngay dưới mũ). Hiểu ý nghĩa của bài: Đi học thật là vui. Đến trường là niềm vui lớn của trẻ thơ.
 - Phân biệt đúng các từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm.
      - Nhận diện được những từ ngữ chỉ đặc điểm, trả lời câu hỏi Thế nào?
1. Phát triển năng lực và phẩm chất
a. Năng lực: Hình thành các năng lực chung; phát triển năng lực ngôn ngữ; phát triển năng lực văn học (biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp; biết liên hệ nội dung bài với HĐ học tập, rèn luyện của bản thân: thích đi học, sẵn sàng tuân thủ nề nếp học tập, mong muốn học tập tốt, tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong học tập).
b. Phẩm chất: Bồi dưỡng sự ham học, chăm ngoan, yêu thương bè bạn. Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, yêu thích việc đến trường, tham gia những tiết học vui, cố găng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi.
2. Học sinh: SGK, VBT, ĐDHT để chơi trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Hoạt động Mở đầu: Chia sẻ 10’
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu: Bài học hôm nay có tên là Vui đến trường. Đến trường có vui không? Các em hãy quan sát bức tranh dưới đây để biết: Các hình ảnh này nói điều gì?
- Mời 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- GV chiếu các hình ảnh, cho HS thảo luận nhóm đôi, mời HS luân phiên trả lời: Các bạn nhỏ đang làm gì? Vẻ mặt của các bạn ấy thế nào?











- Những hình ảnh trên giúp các em hiểu điều gì?

- GV cho HS nghe bài hát “Tới lớp tới trường” của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng ….
- Giới thiệu bài: Các em vừa nghe bài hát “Tới lớp, tới trường”. Tới trường rất vui. Hằng năm, cứ vào mùa thu, HS ở khắp nơi đều náo nức đến trường. Các em hãy quan sát tranh minh họa bài thơ: Các bạn HS vùng dân tộc mặc quần áo mới, mang cặp sách, hớn hở tới trường. Niềm vui tới trường của em và các bạn HS trong bài thơ có giống nhau không? Các em sẽ trả lời được câu hỏi đó khi đọc bài thơ “Bài hát tới trường”.
	


- HS lắng nghe.


- 1HS đọc yêu cầu bài.
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi nêu nội dung tranh.
+ (1) Các bạn HS miền núi đeo cặp sách, dắt tay nhau tới trường trên con đường đất. Các bạn rất vui vẻ, hào hứng.
+ (2) Hai bạn HS nam ngồi tựa lưng vào nhau trên bãi cỏ, chăm chú đọc sách.
+ (3) Một lớp HS đang hăng hái báo cáo kết quả làm bài cho thầy cô.
+ (4) Ở một lớp học nước ngoài, các bạn HS (da trắng, da màu) ôm quả địa cầu, quây quần bên cô giáo, nghe cô giảng bài.
+ (5) Giờ ra chơi. Hai HS nữ ngồi bên nhau. Hai bạn rất tươi cười.
- Trẻ em khắp nơi trên thế giới đều đến trường, hăng say học tập./ Nhiệm vụ của thiếu nhi là học tập./ Đến trường rất vui./ …
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức
b. Đọc thành tiếng 17’ 
Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài.
- GV đọc mẫu bài Bài hát tới trường.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: 
. GV cho HS đọc nối tiếp, mỗi em đọc 2 dòng thơ. GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS. 
. GV chỉ định 5 HS đọc nối tiếp nhau 5 khổ thơ của bài. GV kết hợp hướng dẫn HS đọc khổ thơ 3, khổ thơ 4 và giải nghĩa lọ mực ở trên tay.
+ Cho HS đọc nối tiếp các khổ thơ trong nhóm.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ Cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài với giọng vừa phải, không đọc quá to.
+ GV mời 1 HS đọc lại toàn bài.
	


- HS lắng nghe và đọc thầm theo.


- HS đọc nối tiếp.

- HS đọc bài.



- HS làm việc nhóm đôi.
- HS thi đọc ( cá nhân, bàn, tổ)

- HS cả lớp đọc đồng thanh.
- 1 HS đọc, cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo.

	b.Đọc hiểu 12’
Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ khích lệ các bạn nhỏ đến trường, chăm ngoan, sạch đẹp, yêu thương bạn bè.
Cách tiến hành:
- Mời 3 HS nối tiếp nhau đọc to, rõ 3 câu hỏi.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài thơ, đọc thầm các câu hỏi, thảo luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi tìm hiểu bài bằng trò chơi phỏng vấn.
- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn: Mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia. Đại diện 1 nhóm đóng vai phóng viên phỏng vấn nhóm kia, nhóm kia trả lời, sau đó đổi vai.



















- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.
- Bài thơ muốn nói với các em điều gì?
=> GV chốt: Đi học thật là vui. Đến trường là niềm vui lớn của trẻ thơ.

	





- 3 HS nối tiếp đọc 3 CH tìm hiểu bài.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, thảo luận theo nhóm đôi.



- 1 số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:
+ Câu 1:
. HS 1: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu?
. HS 2: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi học.
+ Câu 2:
. HS 2: Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?
. HS 1: Các bạn hỏi nhau trên đường: Thước kẻ bạn đâu? Cây bút bạn đâu? Lọ đầy mực viết chưa? Có đem không? Bài thơ hay để ở đâu?.
+ Câu 3:
. HS 1: Em hiểu hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Chọn ý đúng:
a) Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.
b) Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ.
c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.
. HS 2: c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.
- HS lắng nghe, nhận xét.
- HS nêu ý kiến
( Đi học thật là vui./ Niềm vui đi học./ Đường đến trường thật là vui./ Ở trường có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn HS…

	Tiết 2

	1. Hoạt động Mở đầu: 2-3’
Mục tiêu: Tạo tâm thế tốt cho Hs vào bài học.
- Cho lớp hát tập thể
	

- HS hát kết hợp động tác…

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 25-27’
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Nhận biết các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm. Trả lời câu hỏi Thế nào?
Bài tập 1:- Mời HS nêu YC của BT 1.
- Yêu cầu HS làm VBT.
-  Gọi HS trả lời, chốt đáp án.
a) Áo quần sạch sẽ.

b) Bầu trời trong xanh.

Bài tập 2:
- Mời HS nêu YC của BT 2.
- GV hướng dẫn HS: Câu hỏi Là gì? sẽ cho câu trả lời là sự vật, hiện tượng, con người, định nghĩa, ... Câu hỏi Làm gì? sẽ cho câu trả lời là hành động. Chỉ có câu hỏi Thế nào? mới cho câu trả lời về tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng, cho câu trả lời là các từ miêu tả.
- Yêu cầu HS làm VBT.
- GV mời một số HS trả lời.
- GV chốt đáp án: Các từ miêu tả đặc điểm ở BT 1 trả lời cho câu hỏi Thế nào?.
Bài tập 3: Trò chơi “Tiếp sức hái quả” Xếp quả trên cây vào giỏ phù hợp. 2 nhóm (mỗi nhóm 2 – 3 HS) chơi trò chơi.
- GV gắn lên bên trái, bên phải bảng lớp – mỗi bên có hình một cây xoài (bằng giấy) có 12 quả (mỗi quả có gắn từ) cùng hai chiếc giỏ - 1 giỏ có chữ “sự vật”, 1 giỏ có chữ “đặc điểm” (như SGK).
- GV giới thiệu trò chơi.
- GV cho 2 nhóm HS lên bảng chơi trò chơi trên nền nhạc bài hát Quả. Khi bài hát bắt đầu, HS của 2 nhóm tiếp nối nhau lên bảng hái nhanh mỗi em 1 quả xoài xếp vào giỏ. Xếp đúng mỗi quả vào giỏ được tính 1 điểm.
- Nhóm trưởng cầm từng quả xoài trong giỏ, đọc kết quả cho cả lớp đếm và chấm điểm. 
- GV chốt đáp án:
+ Từ ngữ chỉ sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bài thơ, bạn bè.
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: hay, đông đủ, vội, đẹp, trong xanh, sạch sẽ.
- Cho HS chọn nhóm thắng cuộc  tuyên dương.
- Gọi HS đọc lại từ ngữ ở 2 nhóm từ, viết vào VBT.
	




- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- HS đọc thầm, làm bài trong VBT.
- HS trả lời, cả lớp nghe, nhận xét.
 Từ in đậm sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần.
 Từ in đậm trong xanh miêu tả đặc điểm của bầu trời.

- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung BT.






- HS làm VBT.
- Vài HS nêu ý kiến, cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.



- HS quan sát.




- HS lắng nghe.
- HS 2 nhóm chơi trò chơi. Lớp theo dõi.




- Lớp chấm điểm cho các nhóm.








- 1 HS đọc. Cả lớp viết vào VBT.

	3. Vận dụng, trải nghiệm. 3-4’
Mục tiêu: HS luyện đọc đoạn, bài.
* Trò chơi: Ô cửa bí mật
- GV giới thiệu trò chơi và luật chơi: Có tất cả 6 ô cửa: 5 ô cửa tương ứng với 5 khổ thơ, 1 ô cửa là toàn bài thơ. 
- HS lần lượt lựa chọn ô cửa rồi thực hiện.
-> GV chốt nội dung bài.
	


- HS lắng nghe.


- HS lựa chọn ô cửa và thực hiện.


	4. Củng cố - dặn dò 2-3’
Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.
- Gọi HS đọc bài thơ, nêu nội dung.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết đọc sau.
	

- 2-3 HS đọc toàn bài, nêu nội dung bài.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Toán	
[bookmark: _Hlk74169628]Tiết46: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS nhận biết được các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
  - Biết cách đặt tính và thực hiện tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 100 (cộng có nhớ dạng 37 + 25 dựa vào cách cộng có nhớ trong phạm vi 20).
 + Đặt tính theo cột dọc
 + Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ một chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học để làm được các bài toán liên quan đến thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực Toán học.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Máy tính,…
2. HS: Các thẻ chục que tính, 7 và 5que tính rời.
III.CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 3’
Mục tiêu: Tổ chức cho HS ôn lại kiến thức các phép cộng trog phạm vi 100
- GV cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng
- GV giới thiệu trò chơi.
- Chọn đội chơi: Cô sẽ chọn ra 2 đội chơi, mỗi đội sẽ có 3 bạn chơi. 
- Nêu luật chơi.
- Cho HS chơi.

- Gọi HS đánh giá và bình chọn đội thắng cuộc
- GV tổng kết trò chơi, chọn đội thắng cuộc và khen HS.
*GV dẫn dắt vào bài mới
Tiết 46: cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 1)
2. Hoạt động Hình thành kiến thức 15’
2.1. Hình thành phép trừ trên đồ dùng trực quan bằng que tính để tìm kết quả phép tính 37+25
* Giới thiệu phép tính 37+25và thao tác tìm kết quả bằng đồ dùng
- Cho HS quan sát tranh

- Bạn trong tranh đang làm gì?
- T/c cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi: Em dự đoán xem bạn sẽ làm gì để tìm được kết quả của phép tính 37+25?
- T/C cho Hs theo dõi video.

- Y/C HS sử dụng que tính, hay khối lập phương đểtìm kết quả37+25 theo nhóm đôi.
- GV gọi 1 nhóm lên bảng: 1 bạn nói cách thực hiện, 1 bạn thao tác bằng khối lập phương hay que tính.
- Gọi 1,2 nhóm khác nêu ý kiến đánh giá
- Vậy kết quả của phép tính 37+25 bằng bao nhiêu?
- Y/C HS theo dõi đáp án của bạn trong video.
- GV chốt và khen ngợi học sinh 
2.2: HDHS cách đặt tính và tính theo cột dọc phép tính 37+25
+ Cho hs phân tích số 37,25
- Em nào cho cô biết số 37 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- Để thực hiện phép tính theo cột dọc 37+25 thì các em sẽ làm như thế nào?
- GV chốt cách thực hiện đúng ghi lên bảng
- Gọi HS nhắc lại nối tiếp cách tính
- GV chốt : Phép tính 37+25: Đây là phép cộngdạng số có 2 chữ số vớicho số có 2 chữ số trong phạm vi 100 có nhớ
? Vậy để thực hiện phép cộng số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số các con làm thế nào?
? Em cần ghi kết quả các phép tính dạng này ra sao?

- Y/C học sinh nêu vài ví dụ về phép tính dạng 37+25. Chú ý khi cộng hàng đơn vị ghi số hàng đơn vị và số chục nhớ 1 cộng thêm vào chữ số hàng chục.





- GV yêu cầu cả lớp dùng bảng con thực hiện 1 trong số các ví dụ vừa tìm đc
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành 10’
MT: Giúp HS biết cách đặt tính và ghi kết quả thẳng cột khi thực hiện các phép cộng dạngcộng số có hai chữ số với số có 2 chữ số có nhớ.
*BT1: Tính
-Y/c hs mở SGK trang 59để đọc thầm bài tập 1.
- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập 1 yêu cầu gì?
- Các phép tính này được viết như thế nào?
- Y/C HS làm bài tập số 1 vào bảng con cá nhân.
- Gọi 4 HS chia sẻ, mỗi hs một phép tính.
- Y/C hs nêu ý kiến về bài làm của các bạn.
- GV đặt các câu hỏi để HS nêu được cách tính của 1 số phép tính
- GV chốt KQ đúng

	   32
	  15
	  36
	  67

	+ 29
	+38
	+47
	+17

	   61
	  53
	  83
	   84



- Vậy qua bài tập 1, các em cần chú ý gì khi thực hiện các phép tính này?
- GV chốt kiến thức chung:
+ Thực hiện cộng từ phải sang trái, thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục, lưu ý nhớ cộng thêm 1 chục vào hàng chục
+ Khi viết, ta viết các chữ số thẳng cột với nhau
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm 5’
*Mục tiêu: Áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống 
- Em hãy cho cô biết hôm nay các em đã làm quen với dạng phép tính nào?
 - GV giới thiệu tên trò chơi: “Cây hoa điểm tốt” 
- GV nêu luật chơi: 4 bạn 1 nhóm. Các nhóm sẽ cùng thi nhau viết thật nhanh phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100 vào bông hoa sau đó lên dán vào cây.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Tổng kết trò chơi: Qua trò chơi giúp HS củng cố kiến thức và mở rộng tự tìm thêm nhiều phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100*Tổ chức trò chơi“Cây hoa điểm tốt” 

	 - HS lắng nghe
- 2 đội - mỗi đội 3 HS
+ Đội Sơn Ca.
+ Đội Họa mi.
- HS lắng nghe
- HS chơi
- 1 HS đánh giá 2 đội chơi và bình chọn nhóm chơi tốt nhất.

- HSTL: Là phép tính cộng hai số có hai chữ số trong phạm vi 100_ không nhớ




- HS đọc nối tiếp tên đầu bài.






- HS quan sát và trả lời câu hỏi
+ Bạn đang tìm cách tính kết quả phép tính 37+25 bằng que tính.
- HS thảo luận nhóm đôi TL câu hỏi

- HS xem Video HS thao tác.
- HS sử dụng que tính,hay khối lạp phương để  tìm kết quả 37+25 theo nhóm đôi
- 1 nhóm lên bảng chia sẻ cách thực hiện




- HS trả lời: Bằng 62
HS theo dõi

- HS theo dõi đáp án của bạn trong video.


· HS trả lời
Số 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị. 
Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị

- HS nối tiếp chia sẻ cách tính 






- HS TL: cộng từ phải sang trái. Cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.
- Viết các chữ số ở kết quả - tổng- thẳng cột với các số ở trên- các số hạng

- 1 số HS nêu ví dụ và HS nhắc lại:
+ B1: Đặt tính thẳng cột, viết dấu cộng và dấu gạch ngang.
+ B2: tính từ phải sang trái, lưu ý nhớ 1 vào cột số chục.
-HS làm bảng con 1 phép tính.






Bài 1: Tính.
- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.
- HS TL.
- HSTL.

- 4 HS lên bảng trình bày trên bảng các.
- HS nêu ý kiến đánh giá bài của bạn

- HS TL

Cách đặt tính, Nhớ 1 cộng thêm vào hàng chục


- HS lắng nghe


- HS trả lời


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe








-HS thực hiện chơi
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe

	
	

	
	

	
	

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 5: KHI EM BỊ BẮT NẠT (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
Học xong bài này, em sẽ:
- Nêu được một số tình huống bị bắt nạt
- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt
- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt.
2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm, mạnh mẽ, can đảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính,….
- HS: SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1. Hoạt động Mở đầu 5’
- Tổ chức cho HS hát khởi động
- Giới thiệu bài mới
- Ghi bảng
2. Hoạt động Luyện tập – thực hành 23’
Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức, bày tỏ được ý kiến, biết xử lí tình huống và liên hệ cụ thể vào bản thân để rút ra bài học.
BT1: Bày tỏ ý kiến
 - GV đọc hết một lần tất cả các việc làm trong sgk.
- GV nêu lần lượt từng ý, gọi 1 HS đứng dậy trình bày ý kiến của mình đồng tình hay không đồng tình? Giải thích vì sao?
- GV thực hiện tương tự từ ý A đến hết ý E.
- GV chốt lại câu trả lời của HS: Chúng ta đồng tình với ý B, C, D, E và không đồng tình với ý A. 
BT2: Xử lý tình huống
- GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu:
+ Nhóm 1 + 3: đóng vai, xử lí tình huống 1
+ Nhóm 2 + 5: đóng vai, xử lí tình huống 2
+ Nhóm 3 + 6: đóng vai, xử lí tình huống 3
- GV quan sát, hướng dẫn HS thảo luận, hỗ trợ khi HS cần sự giúp đỡ.
- GV mời các nhóm lên bảng trình bày tình huống và cách xử lý, các nhóm khác cùng chú ý lắng nghe, cổ vũ, động viên các bạn.
- GV cùng cả lớp nhận xét, biểu quyết nhóm xử lí tình huống hay nhất và tuyên dương, khen ngợi.
BT3: Liên hệ
- GV khuyến khích HS kể lại một tình huống bị bắt nạt mà em biết. Khi đó người bị bắt nạt đã tìm kiếm sự hỗ trợ như thế nào?
- GV lắng  nghe, khen ngợi các bạn đã có tinh thần chia sẻ.
3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm 7’
Mục tiêu:Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để chia sẻ và thực hiện những việc làm để không bị người khác bắt nạt.
- GV hướng dẫn cho HS lập bảng hướng dẫn tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt theo mẫu:

- GV kết luận trước khi kết thúc bài học.
	
· HS hát bài hát
· Lắng nghe
· Ghi vở tên bài


- HS lắng nghe

- HS biết xung phong giơ tay nêu lên ý kiến của mình với việc làm đó.

- HS nghe GV chốt đáp án.




- HS hoạt động nhóm,  thảo luận tìm ra cách xử lí cho tình huống được giao.



- Các nhóm lần lượt lên trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình.
- Cả lớp biểu quyết chọn nhóm xử lí tình huống mình cho là hay nhất.


- HS mạnh dạn đứng dậy chia sẻ câu chuyện

- HS nghe lời khen ngợi của GV



- HS lập bảng theo sự hướng dẫn của GV.





- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ba ngày 9 tháng 11  năm 2021
Tiếng Việt
Bài: BÀI HÁT TỚI TRƯỜNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nghe viết lại chính xác bài thơ Bài hát tới trường (12 dòng thơ đầu). Qua bài viết củng cố cách trình bày bài thơ 4 chữ. Chữ đầu dòng thơ viết hoa, lùi 3 ô li . 
-  Nhớ quy tắc viết chính tả c/k, l/n. Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống c/k, l/n, giải đúng câu đố..
- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bài thơ trong bài chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Năng lực: Phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác và tự chủ, tự học.
b.Phẩm chất: Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận: có ý thức thẩm mĩ và trình bày văn bản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi. 
2. Học sinh: SGK, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: 2’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV nêu MĐYC của bài học.
	


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức 7’
Mục tiêu: Nắm được hình thức và nội dung bài viết.
- GV đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài Bài hát tới trường.
- GV mời 1 HS đọc lại 3 khổ thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nhận xét về nội dung và hình thức của 3 khổ đầu bài thơ:
+ 3 khổ thơ đầu nói về điều gì? 


+ Tên bài được viết ở vị trí nào?
+ Cần viết mấy dòng thơ?  Mỗi dòng có mấy tiếng? Cách viết thế nào?

+ Những dòng đối thoại viết thế nào?

- Cho HS luyện viết từ các em dễ viết sai: sạch sẽ, trong xanh, gương mặt, ...
	


- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại.

- HS trả lời các câu hỏi.

+ 3 khổ thơ đầu nói về ngày mới bắt đầu, các bạn nhỏ đến trường, giữ gìn vệ sinh, hỏi chuyện nhau về đồ dùng học tập.
+ Giữa trang vở, cách lề vở khoảng 4 ô li.
+ Cần viết 12 dòng thơ, mỗi dòng 4 tiếng; chữ đầu dòng viết hoa, chữ đầu của mỗi dòng lùi vào 3 ô so với lề vở.
+ Có gạch đầu dòng trước mỗi dòng thơ, sau câu hỏi có dấu chấm hỏi.
- HS luyện viết ra bảng con theo lời đọc của GV

	3. Luyện tập, thực hành 22’
a. HS nghe – viết
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.
- GV đọc cho học sinh viết bài. GV đọc thong thả từng dòng thơ, mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
- Chấm, chữa bài
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV chấm 5 – 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
b. Luyện tập làm bài tập chính tả.
Mục tiêu: Nhớ quy tắc viết chính tả c/k, l/n. Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống c/k, l/n, giải đúng câu đố.
Bài tập 2: Chọn chữ phù hợp với ô trống
Cách tiến hành:
- GV chiếu YC của BT 2 lên bảng, YC 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chính tả c/k

- GV mời một số HS lên bảng hoàn thành BT 
trên bảng phụ.
- GV mời một số HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- GV nhận xét, chữa bài:
· Có công mài sắt có ngày nên kim.
· Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Bài tập 3: Chọn chữ phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm rồi giải câu đố
Cách tiến hành:
- GV chiếu YC của BT 3 lên bảng, YC 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- GV mời một số HS lên bảng hoàn thành BT 
trên bảng phụ.
- GV mời một số HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- GV nhận xét, chữa bài:
a) Chữ l hay n?
Không phải bò, không phải trâu
Uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn.
 Là cái bút máy.
b) Dấu hỏi hay dấu ngã?
Thân hình chữ nhật
Chữ nghĩa đầy mình
Ai muốn giỏi nhanh
Đọc tôi cho kĩ.
 Là quyển sách.
	


- HS lắng nghe.
- HS nghe – viết.


- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.


- HS quan sát, lắng nghe.


	
	





- HS quan sát, 1 HS đọc. Lớp đọc thầm theo.

- HS nhắc lại quy tắc chính tả: 
c + a, o, ô, ơ, u, ư; k + e, ê, i.
- 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vở.

- Một số HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- HS lắng nghe, sửa bài.





- HS quan sát, 1 HS đọc. Lớp đọc thầm theo.

- HS làm bảng phụ, cả lớp làm vở.

- Một số HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- HS lắng nghe, sửa bài.


	4.Vận dụng, trải nghiệm 4’
- HS vận dụng kiến thức bài tập chính tả tìm và viết lại 1 số cụm từ sử dụng l/n
- Đố vui cùng bạn và người thân đọc đúng các cụm từ đó.
	-HS thực hiện vận dụng

	4. Củng cố - dặn dò 2’
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu kiến thức cho Hs.
- GV hệ thống lại kiến thức.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiếng Việt
Bài: CHỮ HOA H 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ cái H viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết đúng câu ứng dụng: Học tập tốt, lao động tốt cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ đúng quy định.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực: Tự chủ tự học .Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn để và sáng tạo. 
- Phẩm chất : Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận: có ý thức thẩm mĩ và trình bày văn bản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi, mẫu chữ hoa H và câu ứng dụng.
2. Học sinh: Vở Luyện viết, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: 
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Hát bài : Múa vui. 
- GV yêu cầu HS viết: 1 dòng chữ G, 1 dòng chữ Giữ vào bảng con.
- GV nhận xét, đánh giá.              
	

- HS thực hiện.

- HS viết bảng con.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức ( 12-14’)
Mục tiêu: Biết viết chữ cái H viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết đúng câu ứng dụng: Học tập tốt, lao động tốt cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ đúng quy định.
3.1. GTB: 
- GV giới thiệu chữ hoa H  -  GV ghi đầu bài. 
3.2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét (5-7’)
a. GV gắn mẫu chữ hoa H cỡ vừa lên bảng.
[image: ]- GV giới thiệu: Đây là chữ hoa H cỡ vừa.
- Yêu cầu HS quan sát và thảo luận nhóm 2 những câu hỏi sau: (3 phút)
+ Chữ hoa H cỡ vừa cao mấy li? Rộng mấy li? 
+ Chữ hoa H gồm mấy nét? 
 GV nhận xét, tuyên dương và chốt: Chữ hoa H cỡ vừa gồm 3 nét, cao 5 li.....
- GV chỉ mẫu và miêu tả chữ hoa H cỡ vừa: Nét 1 là sự kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và thẳng ngang (lượn 2 đầu). Nét 2 là sự kết hợp của 3 nét cơ bản: khuyết ngược, khuyết xuôi và móc phải. Nét 3 là nét sổ thẳng đứng.
b.  GV hướng dẫn HS cách viết chữ hoa H:
* Cách viết: 
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái, dừng ở đường kẻ 6.
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút và hơi lượn xuống viết nét khuyết ngược, nối liền sang nét khuyết xuôi. Đoạn cuối của nét này lượn lên viết nét móc phải, dừng bút ở đường kẻ 2.
+ Nét 3: Lia bút lên trên vào giữa chữ và viết nét sổ thẳng đứng (nét sổ thẳng chia đôi chữ viết hoa H thành hai phần bằng nhau).
* Chú ý: Cuối nét 1 và đầu nét 2 đều hơi lượn, chụm vào nhau thành góc nhọn.  Để khoảng cách giữa 2 nét khuyết vừa phải ( không hẹp quá và cũng không rộng quá) 2 đầu khuyết đối xứng với nhau.
- Lần 1: GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết.
- Lần 2:  GV tô khan vào chữ mẫu, nêu lại quy trình.
- GV yêu cầu HS viết trên không theo cô.
- GV yêu cầu HS viết bảng con (kín bảng) 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
c. GV nêu quy trình viết chữ hoa H cỡ nhỏ: 
- Quan sát, so sánh độ cao, bề rộng của chữ H cỡ vừa và chữ H cỡ nhỏ? 
-> Quy trình viết như chữ hoa H cỡ vừa nhưng về độ cao, bề rộng bằng một nửa chữ hoa H cỡ vừa. Lưu ý điểm đặt bút dừng. 
3.3. Hướng dẫn viết từ ứng dụng (5- 7')
* Từ ứng dụng cỡ vừa: Học
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng. 
- Từ ứng dụng có chữ hoa nào? 
- Hãy quan sát và nêu độ cao khoảng cách của từ ứng dụng.	
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chỉ và nêu quy trình viết chữ Học cỡ vừa. 
* Từ ứng dụng cỡ nhỏ: Học
- Quan sát so sánh độ cao bề rộng của chữ Học cỡ vừa và chữ Học cỡ nhỏ? 
-> Quy trình viết như chữ Học cỡ vừa. Độ cao bề rộng của chữ Học cỡ nhỏ bằng một nửa chữ Học cỡ vừa. Lưu ý điểm đặt bút ở đường kẻ .. điểm dừng bút ở đường kẻ ….
* Cụm từ ứng dụng 
- GV yêu cầu đọc to cụm từ ứng dụng “Học tập tốt, lao động tốt.”
- GV: Cụm từ ứng dụng muốn khuyên chúng ta: không tự đề cao, không coi thường người khác, không khoe khoang, luôn nói đúng sự thật, gan dạ dám nghĩ, dám làm . 
- Cụm từ ứng dụng có mấy chữ? Chữ nào có con chữ hoa?
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái, cách đặt dấu thanh:
· Những chữ có độ cao 2,5 li: H, l, g.
· Chữ có độ cao 2 li: đ, p.
· Chữ có độ cao 1,5 li: t.
· Những chữ còn lại có độ cao 1 li: o, c, â, ô, a, n.
- GV nhận xét,..... 
- GV chỉ và nêu quy trình viết câu ứng dụng. 
* Chú ý điểm đặt bút và điểm dừng bút, viết liền mạch.......
	

- HS lắng nghe.









- HS quan sát, lắng nghe.
- HS quan sát, thảo luận, nhận xét chữ H hoa cỡ vừa.





- HS quan sát, lắng nghe.




















- HS quan sát.

- HS viết trên không.
- HS viết bảng con.
- HS nhận xét bài viết của bạn. 



- HS quan sát, lắng nghe.




- HS đọc Học
- HS nêu
- HS nêu

- HS viết bảng con. 
- HS chia sẻ.








- HS đọc 

- HS lắng nghe



- HS nêu

- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái theo hướng dẫn của GV.





- HS quan sát, lắng nghe.

	3. Thực hành, luyện tập (15- 17')
 * Mục tiêu: Viết đúng chữ hoa H, trình bày đẹp.
- Yêu cầu HS nêu nội dung, yêu cầu của bài viết? 
- GV đưa bài mẫu.
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết. (Thư giãn bằng trò chơi: “Cô cần”)
- GV hướng dẫn viết.
* Dòng 1: H (cỡ vừa)
- Dòng 1 viết được mấy chữ hoa H?
-> Mỗi dấu chấm ta viết được 1 chữ. 
* Dòng 2,3: H (cỡ nhỏ)
- Viết được mấy chữ hoa H ở dòng 2
* Dòng 4: Học (cỡ vừa)
- Dòng 4 viết chữ gì? Viết được mầy chữ Học ?

 * Dòng 5,6: có 6 điểm toạ độ các em viết được mấy chữ Học ?
 *Cụm từ ứng dụng 1: 1 dòng em viết được mấy cụm từ?
- GV đánh giá nhanh 1 số bài.
- GV nhận xét chung cả lớp.
	

- HS nêu.
- HS quan sát. 


- HS quan sát.

- HS nêu.
- HS viết dòng 1

- HS nêu.
- HS viết dòng 2,3
- HS nêu
- HS viết dòng 4
- HS nêu
- HS viết dòng 5,6
- HS nêu.
- HS viết cụm từ ứng dụng.
- HS lắng nghe.


	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Cho HS vận dụng viết chữ hoa H vào các vật liệu khác nhau như tờ bìa, giấy luyện chữ đẹp......
- Thi tìm tên các bạn trong lớp bắt đầu bằng chữ hoa H để viết lại
	

· HS thực hiện vận dụng, trải nghiệm

	5. Củng cố - dặn dò (2 – 3’)
Mục tiêu: Ghi nhớ cách viết chữ hoa H
- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học,dặn dò viết bài.
	

- HS nêu
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Toán
Tiết 47: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
  - HS nhận biết được các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng cộng 2 số có 2 chữ số
  - Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng có nhớ).
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực Toán học.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Máy tính,,…
2. HS: Các thẻ chục que tính, 7 và 5 que tính rời. 
III.CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động Mở đầu 3’
Mục tiêu: kết nối bài mới
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ghi nhớ và vận dụng cách thực hiện các bài toán có liên quan về cộng có nhớ trong phạm vi 100
- GV ghi tên bài: Luyện tập 
2. HĐ Luyện tập, thực hành 25’
Mục tiêu: vận dụng tính toán nhanh, chính xác các bài tập
 Bài 2: Số?
- GV nêu BT.
- GV yêu cầu HS dựa vào bảng cộng (qua 10) để tính nhẩm (nêu ngay kết quả) các phép tính đã cho. 
- GV cho HS nối tiếp báo cáo kq
	   19
	   58
	   47
	   66

	+ 43
	+ 26
	+ 14
	+ 25

	   62
	   84
	    61
	   91


GV theo dõi nhận xét


Bài 3. Tìm lỗi sai sửa lại cho đúng
[image: ]
2 phép tính đầu thuộc dạng cộng có nhớ thì bạn quen khống nhớ thêm 1 vào số chục, phép tính số 3 là cộng không nhớ thì bạn lại nhớ thêm 1 cộng vào số chục nên sai kết quả
Học sinh sửa lại cho đúng
- GV HDHS quan sát tranh minh họa, đọc bài toán.

Bài 4: 
- Yêu cầu HS phân tích đề toán.:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV bao quát lớp làm bài vào vở ô li.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài làm của mình.
- GV tổ chức thi đua báo cáo kết quả. Đánh giá 1 số bài của học sinh



3. Hoạt động vận dụng Trò chơi “Bắt vịt” 7’
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi vịt mang theo phép cộng trong dạng bài học, các con tìm kết quả đúng thì bắt được vịt , sai thì bị phạt theo yêu cầu của bạn thắng
- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như đã nêu), tổ chức chơi trong tiết học, cuối cùng có đánh giá kết quả. 
- Khi chơi, GV có thể cho HS ghép thành cặp đôi hoặc nhóm để cùng chơi.
- Tổng kết trò chơi, khen ngợi HS
- HD chuẩn bị bài sau: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo dạng 47 +5
	
- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán
- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.



2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- Trình bày bài bảng con và trong vở.
- HS đọc kết quả và giải thích cách cộng
- Lớp nhận xét, đối chiếu





3.
Học sinh quan sát giúp bạn voi tìm lỗi sai trong bài, nối tiếp nêu miệng
Lớp theo dõi nhận xét bổ sung
	  29
	  37
	  42

	+47
	+54
	+36

	  76
	  91
	  78






4.
- HS làm việc cá nhân, quan sát tranh, đọc đề toán.

- Có 28 dê đen và 14 dê trắng
+ Hỏi có tất cả bao nhiêu con dê?
- HS làm vào vở ô li.
Có tất cả số dê là:
28 + 14 = 42 (con)
Đáp số: 42 con
- HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét bài trên bảng của bạn.
- HS lắng nghe luật chơi, cách chơi.



- Thông qua trò chơi:
- HS tham gia chơi 
- Lắng nghe


	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2021
Tiếng Việt
                                     Bài đọc 2: ĐẾN TRƯỜNG (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
· Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).
· Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về một câu bé sắp vào lớp 1 ban đầu không thích đi học nhưng khi thấy đi học rất vui thì đã muốn đi học. Qua đó truyền cảm hứng cho các em đến trường.
· Nhận biết được dấu phẩy, tác dụng của dấu phẩy và biết cách dặt dấu phẩy để ngắt câu.
· Biết nói lời khen và đáp lại lời khen.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Năng lực: Hình thành các năng lực chung; phát triển năng lực ngôn ngữ; phát triển năng lực văn học (Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện).
b. Phẩm chất: Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, yêu thích việc đến trường, tham gia những tiết học vui, cố găng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
3. Giáo viên: Máy tính, tivi.
4. Học sinh: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Hoạt động Mở đầu 3’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Hát bài "Ngày đầu tiên đi học"
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay kể về một cậu bé sắp vào lớp 1 nhưng lại không thích đi học. Thế nhưng chỉ sau một buổi tham quan trường cùng cô hiệu trưởng, cậu lại rât vui vẻ đi học. Vì sao vậy ? Bài đọc sẽ giúp các em hiểu điều dó.
	


- HS hát kết hợp động tác.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức:
a. Đọc thành tiếng 17’ 
Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy câu, đoạn, toàn bài. Hiểu nghĩa của những từ được chú giải cuối bài.
- GV đọc mẫu bài Đến trường.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp câu: GV cho HS đọc nối tiếp câu. GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS. Chú ý các từ: sân chơi, bằng lòng, nặn, hí húi, lắp ráp.
+ Đọc nối tiếp đoạn: GV chỉ định 4 HS đọc nối tiếp nhau 4 đoạn của bài. GV kết hợp hướng dẫn HS ngắt hơi, nghỉ hơi đúng và giải nghĩa hí húi (dáng vẻ hơi cúi xuống, chăm chú làm việc gì đó). Hướng dẫn HS cách đọc câu văn dài, cách đọc câu hỏi…
+ Cho HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ Cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài với giọng vừa phải, không đọc quá to.
+ GV mời 1 HS đọc lại toàn bài.
	



- HS lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp câu.

- HS luyện đọc từ ( cá nhân, đồng thanh)

- HS đọc nối tiếp đoạn.



- HS luyện đọc câu (cá nhân, đồng thanh)

- HS làm việc nhóm đôi.
- HS thi đọc (cá nhân, bàn, tổ)

- HS cả lớp đọc đồng thanh.
- 1 HS đọc, cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo.

	b. Đọc hiểu 12’
Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về một câu bé sắp vào lớp 1 ban đầu không thích đi học nhưng khi thấy đi học rất vui thì đã muốn đi học. Qua đó truyền cảm hứng cho các em đến trường.
Cách tiến hành:
- Mời 3 HS nối tiếp nhau đọc to, rõ 3 câu hỏi.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm câu chuyện, đọc thầm các câu hỏi, thảo luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi tìm hiểu bài bằng trò chơi phỏng vấn.
- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn: Mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia. Đại diện 1 nhóm đóng vai phóng viên phỏng vấn nhóm kia, nhóm kia trả lời, sau đó đổi vai.


















- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
=> GV chốt: Đi học thật là vui. Đến trường là niềm vui lớn của trẻ thơ.
	







- 3 HS nối tiếp đọc 3 CH tìm hiểu bài.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, thảo luận theo nhóm đôi.


- 1 số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:
+ Câu 1:
· HS 1: Theo bạn, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì?
· HS 2: Theo mình, mẹ dẫn cậu bé đến trường để cậu thích thú đi học.
+ Câu 2:
· HS 2: Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì?
· HS 1: Cậu bé nói: “Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?”.
+ Câu 3:
· HS 1: Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học?
· HS 2: Cô hiệu trưởng đã dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó, có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hí húi vẽ tranh. Một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát. Chính những điều này khiến cậu bé thích đi học.
- Cả lớp nghe GV nhận xét, chốt đáp án cùng GV.



	Tiết 2

	1. Hoạt động Mở đầu: 2-3’
Mục tiêu: Tạo tâm thế tốt cho Hs vào bài học.
- Cho lớp hát tập thể
	

- HS hát kết hợp động tác…

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành ( 25 - 27’)
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Nhận biết được dấu phẩy, tác dụng của dấu phẩy và biết cách dặt dấu phẩy để ngắt câu. Biết nói lời khen và đáp lại lời khen.
Cách tiến hành:
Bài tập 1:
- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 1 trước lớp.
- GV phân tích dấu phẩy trong câu:
M: Các bạn đang tập đọc, làm toán.
+ Dấu phẩy ở câu M được đặt ở vị trí  nào?

+ Dấu phẩy đó có tác dụng gì?



 GV: Dấu phẩy này có tác dụng ngăn cách các từ ngữ cùng nhiệm vụ trong câu, làm cho câu văn rành mạch, dễ hiểu, dễ đọc.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.
b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.
c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.
- GV bổ sung: Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các thành phần cùng cấp độ, dùng để liệt kê.
Bài tập 2:
- GV mời 1 HS đọc YC của BT 2 trước lớp.

- GV mời 1HS đọc đoạn cuối câu chuyện Đến trường.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
a) Mẹ khen cô giáo: “Cô như có phép màu ấy ạ.”.
b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ: “Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà”.
- Người mẹ rất ngạc nhiên không hiểu cô giáo có phép mầu gì mà làm cậu bé thay đổi như vậy? Em hiểu “phép mầu” của cô giáo là gì?
 Phép mầu của cô giáo là làm cho HS cảm thấy đến trường sẽ được làm những việc mình yêu thích/ được thầy cô đồng cảm, chia sẻ/ việc đi học mang lại niềm vui.
- Các em hãy nhận xét lời mẹ khen cô giáo; lời đáp của cô?
 Lời mẹ khen rất chân thành, rất hay, cô giáo sễ rất vui khi nghe lời khen ấy. Lời cô giáo đáp lại rất khiêm tốn, lịch sự.
- GD HS thái độ khi khen người khác và đáp lại lời khen.
	







- 1 HS đọc to YC của BT 1 trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nêu: Dấu phẩy ở câu M được đặt ở vị trí giữa các từ ngữ tập đọc và làm toán.
- HS phát biểu: Dấu phẩy ở vị trí đó có tác dụng tách các từ ngữ tập đọc - làm toán, làm cho câu văn dễ hiểu, dễ đọc. HS nghỉ hơi đúng, không đọc nhầm, gây hiểu lầm ý.
- HS lắng nghe.

- HS làm bài vào VBT.
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe GV chốt đáp án, sửa bài vào vở.






- 1 HS đọc to YC của BT 2 trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.
- 1 HS đọc.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.





- HS phát biểu.


- HS lắng nghe.



- HS nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm 5’
Mục tiêu: HS luyện đọc đoạn, bài.
* Trò chơi: Ô cửa bí mật
- GV giới thiệu trò chơi và luật chơi: Có tất cả 6 ô cửa: 4 ô cửa tương ứng với 4 đoạn, 1 ô cửa là toàn bài, 1 ô cửa là phần thưởng. 
- HS lần lượt lựa chọn ô cửa rồi thực hiện.
-> GV chốt nội dung bài.
- Nhắc HS vận dụng đọc cho người thân nghe về bài đọc. Tập nói lời khen và thể hiện thái độ vui khi nghe lời khen.

	


- HS lắng nghe.


- HS lựa chọn ô cửa và thực hiện.


- 2-3 HS đọc toàn bài, nêu nội dung bài.

	4. Củng cố, dặn dò 2’
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết đọc sau.
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Toán

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 trang 60 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
I. Kiến thức, kĩ năng
- HS nhận biết và tìm được kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 47+5 dựa vào phép cộng có nhớ trong phạm vi 20
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng có nhớ).
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực Toán học.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV:Máy tính,….
2. . HS: Các thẻ chục que tính, 7 và 5 que tính rời. 
III.CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 5’
Mục tiêu: Tổ chức cho HS ôn lại kiến thức các phép cộng trong phạm vi 100 dạng 47+5
- GV cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng
- GV giới thiệu trò chơi.
- Chọn đội chơi: Cô sẽ chọn ra 2 đội chơi, mỗi đội sẽ có 3 bạn chơi. 
- Nêu luật chơi.
- Cho HS chơi.
- GV đưa 1 số phép cộng khi đặt tính sai hoặc quên không nhớ để học sinh tìm
- Gọi HS đánh giá và bình chọn đội thắng cuộc
- GV tổng kết trò chơi, chọn đội thắng cuộc và khen HS.
*GV dẫn dắt vào bài mới: 
Tiết 48: Cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 1)
2. Hoạt động Hình thành kiến thức 15’
* Giới thiệu phép tính 47+5 và thao tác tìm kết quả bằng đồ dùng
- Cho HS quan sát tranh
- Bạn trong tranh đang làm gì?


- T/c cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi: Em dự đoán xem bạn  sẽ làm gì để tìm được kết quả của phép tính 47+5?
- T/C cho Hs theo dõi video.
- Y/C HS sử dụng khối lập phương hay que tính, tìm kết quả 37+25 theo nhóm đôi.

- GV gọi 1 nhóm lên bảng: 1 bạn nói cách thực hiện, 1 bạn thao tác bằng khối lập phương hay que tính.
- Gọi 1,2 nhóm khác nêu ý kiến đánh giá
- Vậy kết quả của phép tính 47 + 5 bằng bao nhiêu?
- YC theo dõi đáp án của bạn trong video 
- GV chốt và khen ngợi học sinh 
2.2: HDHS cách đặt tính và tính theo cột dọc phép tính 47+5
- GV HD HS cách đặt tính và tính theo cột dọc.
+ Cho hs phân tích số 47,5
- Em nào cho cô biết số 37 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Để thực hiện phép tính theo cột dọc 47 +5 thì các em sẽ làm như thế nào?
- GV chốt cách thực hiện đúng ghi lên bảng 
- Gọi HS nhắc lại nối tiếp cách tính
=> GV chốt: Phép tính 47 +5: Đây là phép cộngdạng số có 2 chữ số với cho số có 1 chữ số trong phạm vi 100 có nhớ
? Vậy để thực hiện phép cộng số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số các con làm thế nào?
? Em cần ghi kết quả các phép tính dạng này ra sao?
- Y/C học sinh nêu vài ví dụ về phép tính dạng 47+ 5. Chú ý khi cộng hàng đơn vị ghi số hàng đơn vị và số chục nhớ 1 cộng thêm vào chữ số hàng chục
- Chú ý đặt tính số đơn vị thẳng số đơn vị, số chục thẳng số chục

3. Hoạt động Luyện tập, thực hành 10’
MT: Giúp HS biết cách đặt tính và ghi kết quả thẳng cột khi thực hiện các phép cộng dạng cộng số có hai chữ số với số có 2 chữ số có nhớ.
* BT1: Tính
-Y/c hs mở SGK trang 60 để đọc thầm bài tập 1.
- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập 1 yêu cầu gì?
- Các phép tính này được viết như thế nào?
- Y/C HS làm bài tập số 1 vào bảng concá nhân.
- Gọi 4 HS chia sẻ, mỗi hs một phép tính.
- Y/C hs nêu ý kiến về bài làm của các bạn.
- GV chốt kết quả đúng
	   25
	  58
	  63
	  77

	+   6
	+  4
	+  8
	+7

	   31
	  62
	  71
	  84



- Vậy qua bài tập 1, các em cần chú ý gì khi thực hiện các phép tính này?
- GV chốt kiến thức chung:
+ Thực hiện cộng từ phải sang trái, thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục, lưu ý nhớ cộng thêm 1 chục vào hàng chục
+ Khi viết, ta viết các chữ số thẳng cột với nhau
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm 5’
*Mục tiêu: áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống
*Tổ chức trò chơi“Cây hoa điểm tốt” 
- GV giới thiệu tên trò chơi: “Cây hoa điểm tốt” 
- GV nêu luật chơi: 4 bạn 1 nhóm. Các nhóm sẽ cùng thi nhau viết thật nhanh phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100 vào bông hoa sau đó lên dán vào cây.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Tổng kết trò chơi.
- GV nói kết thúc bài học: Qua trò chơi giúp HS củng cố kiến thức và mở rộng tự tìm thêm nhiều phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100
	

- HS lắng nghe
- 2 đội - mỗi đội 3 HS
+ Đội Sơn Ca.
+ Đội Họa mi.
- HS lắng nghe
- HS chơi
- 1 HS đánh giá 2 đội chơi và bình chọn nhóm chơi tốt nhất.











- HS quan sát và trả lời câu hỏi
+ Bạn đang tìm cách tính kết quả phép tính 47 + 5 bằng khối lập phương hay que tính.
- HS thảo luận nhóm đôi TL câu hỏi
- HS xem Video HS thao tác. 
- HS sử dụng khối lập phương hay que tính,  tìm kết quả 47+5 theo nhóm đôi
- 1 nhóm lên bảng chia sẻ cách thực hiện





- HS trả lời: Bằng 52 
HS theo dõi




- HS phân tích số
+ Số 47 gồm 4 chục và 7 đơn vị. 
+ Số 5 gồm 0 chục và 5 đơn vị





- HS nối tiếp chia sẻ cách tính 

· HS chú ý lắng nghe
+ Cộng từ phải sang trái. Cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.
+ Viết các chữ số ở kết quả - tổng- thẳng cột với các số ở trên- các số hạng
- 1 số HS nêu ví dụ

- HS nhắc lại:
+ B1: Đặt tính thẳng cột, viết dấu cộng và dấu gạch ngang.
+ B2: tính từ phải sang trái, lưu ý nhớ 1 vào cột số chục..



 Bài 1: Tính.
- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.
- HS TL.
- HSTL.

- 4 HS lên bảng trình bày trên bảng các.
- HS nêu ý kiến đánh giá bài của bạn










Cách đặt tính số hạng thứ 2 chỉ có hàng đơn vị nên lệch về bên phải 1 chữ số so với số hạng thứ nhất, Nhớ 1 cộng thêm vào hàng chục


- HS lắng nghe








- HS thực hiện chơi
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe



	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021
Tiếng Việt
Bài: LUYỆN NÓI VÀ NGHE VỀ THỜI KHÓA BIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
· Đọc đúng văn bản Thời khóa biểu: giọng đọc rõ ràng, rành mạch, dứt khoát, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau từng cột, từng dòng.
· Nắm được được các thông tin trong văn bản TKB, hỏi đáp được cùng bạn về các thông tin, như: các tiết học diễn ra như thế nào theo thứ, buổi; những môn học bắt buộc; những hoạt động khác (tự học có hướng dẫn; hoạt động vui chơi, giải trí); số tiết, …
· Hiểu tác dụng của TKB đối với HS: giúp theo dõi các tiết học trong từng buổi, từng ngày; chuẩn bị bài vở để học tốt,…
Phát triển năng lực và phẩm chất:
c. Năng lực: Hình thành các năng lực chung; phát triển năng lực ngôn ngữ; Góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học của HS.
d. Phẩm chất: Có ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu ( 2-3’)
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu MĐYC của bài học.
- Trong các bài học trước, các em đã biết thế nào là Mục lục sách, Tự thuật, Danh sách học sinh, Nội quy học sinh. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết đọc một Thời khóa biểu, hiểu tác dụng của TKB.
	


- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động Hình thành kiến thức (18 - 20’)
HĐ 1: Đọc thời khóa biểu (BT1)
Mục tiêu: Biết cách đọc TKB, vận dụng để chuẩn bị bài khi đến lớp.
Cách tiến hành:
a. Đọc mẫu văn bản TKB 
- GV chiếu TKB lên bảng để hướng dẫn HS cách đọc.
- GV đọc mẫu văn bản TKB theo từng ngày (thứ - buổi - tiết): đọc chậm, rõ ràng, rành rẽ, ngắt nghỉ hơi hợp lí, đọc đến đâu chỉ thước đến đấy.
Thứ Hai//
Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm.// Tiết 2 – Tiếng Việt.// Hoạt động vui chơi (25 phút).// Tiết 3 – Tiếng Việt.// Tiết 4 – Toán.//
Buổi chiều: Tiết 1 – Giáo dục thể chất.// Tiết 2 – Ngoại ngữ.// Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn.// 
Thứ Ba//
Buổi sáng: Tiết 1 – Toán.// Tiết 2 – Tiếng Việt.// Hoạt động vui chơi (25 phút).// Tiết 3 – Tiếng Việt.// Tiết 4 – Đạo đức.//
Buổi chiều: Tiết 1 – Tự nhiên và xã hội.// Tiết 2 – Tự học có hướng dẫn.// Tiết 3 – Hoạt động trải nghiệm.//
 Thứ Tư// … Thứ Năm//… Thứ Sáu//…
b. HDHS luyện đọc TKB theo TT: thứ - buổi – tiết
- GV cho HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.

- GV mời một số HS đứng lên đọc TKB, mỗi HS đọc một ngày. GV giúp đỡ HS khi cần thiết.
- Chỉ thước mời 2 tổ đọc TKB ngày thứ Tư. Nhắc các em đọc chậm, rõ, ngắt nghỉ hơi dài hơn bình thường.
- GV chỉ thước mời 2 tổ đọc TKB thứ Năm.
- GV chỉ thước mời 2 nửa lớp thi đọc.Mỗi nửa lớp đọc TKB một ngày bất kì.
- Cả lớp đọc ĐT 1 ngày bất kì theo chỉ của GV.
	





- HS quan sát, lắng nghe.
- HS lắng nghe.

















- HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.
- Một số HS đứng lên đọc TKB, mỗi HS đọc một ngày.
- 2 tổ đọc.

- 2 tổ đọc.
- HS 2 nửa lớp thi đọc.

- HS cả lớp đọc đồng thanh 1 ngày bất kì.

	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập (7’)
HĐ 2: Cùng bạn hỏi đáp về TKB ( BT2)
Mục tiêu: Luyện tập cách đọc TKB.
Cách tiến hành:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB. GV hướng dẫn HS có thể hỏi về: các tiết học của ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia, v.v...
- GV mời một số cặp HS hỏi đáp trước lớp. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	



- 1 HS đọc yc
- Cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.
- HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB.

- Một số cặp HS hỏi đáp trước lớp.

- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (8’)
HĐ 3: Nói về những hoạt động muốn học và tham gia trong các tiết Tự học (BT3)
Mục tiêu: Nói được về những hoạt động muốn học và tham gia trong các tiết Tự học.
Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc y/c BT3 và gợi ý.
- GV nêu YC của BT.
- GV mời một số HS trả lời trước lớp. HS tiếp nối phát biểu ý kiến bày tỏ nguyện vọng.
VD: + Em muốn học môn học tự chọn nào?
+ Em muốn học môn Ngoại ngữ/ Tiếng dân tộc thiểu số….
+ Em muốn tham gia hoạt động vui chơi, giải trí nào?
+ Em muốn tham gia CLB cờ vua/ đá cầu/ bơi lội,…
+ Em muốn dành những tiết Tự học có hướng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn học nào?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	




- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe, chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe GV nhận xét.

	5. Củng cố - dặn dò ( 2’)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
- Bài học hôm nay các em học những nội dung gì?
- Nhận xét, khen ngợi….
	

- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
Bài: VIẾT VỀ MỘT NGÀY ĐI HỌC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp HS: 
· Kể được về một ngày đi học của em theo gợi ý.
· Dựa vào những gì đã kể, viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một ngày đi học của em. Đoạn viết trôi chảy, mắc ít lỗi.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Năng lực: Hình thành các năng lực chung; phát triển năng lực ngôn ngữ; năng lực văn học ( biết trình bày cảm xúc, niềm vui khi đi học. Diễn đạt khá trôi chảy đoạn văn). Góp phần hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực tự chủ, tự học của HS.
b. Phẩm chất: Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 2’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV nêu MĐYC của bài học.
	



- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành 10’
HĐ 1: Kể với bạn về một ngày đi học ở trường (BT 1)
Mục tiêu: Kể được với bạn về một ngày đi học ở trường.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.
- GV nhắc HS: 
+ Các em cần kể với bạn chuyện mình đi học dựa vào các gợi ý trong SGK, cảm xúc từ những bài thơ,câu chuyện đã học.
+ Có thể kể về một buổi đi học đầu tiên sau kì nghỉ hè hoặc buổi đi học bình thường.
+ Chú ý kể tự do, không cứng nhắc theo cách trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm
- GV mời một số HS kể chuyện trước lớp.
- GV và cả lớp nhận xét.

	





- 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1 trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.
- HS lắng nghe.







- HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm.
- Một số HS kể chuyện trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.


	3. Vận dụng, trải nghiệm 18’
HĐ 2: Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, viết 4 – 5 câu về một ngày đi học yêu thích
Mục tiêu: Biết viết lại đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một ngày đi học của em.
Cách tiến hành:
- Mời HS đọc yc của bài.
- GV hướng dẫn HS xác định YC của BT 2. GV hướng dẫn HS: Dựa vào câu chuyện các em vừa chuẩn bị ở BT 1, bây giờ các em hãy viết lại thành một đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một ngày đi học của em.
- GV đưa Vd về 1 đoạn viết để hướng dẫn các em hình thức trình bày. Chuyển văn nói ở bài 1 thành văn viết. Khi viết phải viết thành câu, đủ ý, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm nếu là câu kể(dấu hỏi chấm, dấu chấm than). 
VD: Năm học này, ngày đầu tiên em đến trường sau kì nghỉ hè là ngày 5/9. Sáng hôm ấy, em dậy sớm và tự đi đến trường. Vừa bước vào cổng trường, em đã gặp các bạn cùng lớp. Chúng em vui mừng ôm lấy nhau và bước vào trường. Sân trường nhộn nhịp, cờ đỏ bay phất phới. Cô giáo lớp 2 đón chúng em ở cửa lớp. Cô xếp chỗ ngồi cho chúng em. Lớp học mới được quét vôi và trang trí đẹp quá. Em đã rất vui và không thể quên ngày hôm ấy.
- Cho HS viết vào vở. GV đi tận nơi giúp đỡ những HS chưa nhanh, khuyến khich HS năng khiếu viết có sáng tạo, viết nhiều câu.
- GV mời một số HS viết bài của mình lên bảng và đọc bài. GV nhận xét, sửa bài.
	





- 1 HS đọc y/c bài.
- HS xác định YC của BT 2.




- HS quan sát, nghe GV hướng dẫn.

-HS cùng giáo viên phân tích nội dung từng câu
- Tập nói từng câu trước khi viết












- HS viết bài vào vở.


- Một số HS viết bài lên bảng, đọc bài của mình. Cả lớp nghe GV nhận xét, sửa bài.

	4. Củng cố - dặn dò 2’
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu kiến thức.
- GV nhận xét, đánh giá…..
- Liên hệ thực tế…,.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………………….
Toán
PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
I. Kiến thức, kĩ năng
  - HS nhận biết được các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng cộng 2 số có 1 chữ số - 47+5
  - Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng có nhớ).
  + Đặt tính theo cột dọc; Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ một chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực Toán học.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Máy tính, ti vi
2. HS: Các khối lập phương hay thẻ chục que tính, 7 và 5 que tính rời. 
III.CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 3’
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ghi nhớ và vận dụng cách thực hiện các bài toán có liên quan về cộng có nhớ trong phạm vi 100
- GV ghi tên bài: Luyện tập
2. HĐ Luyện tập, thực hành 25’
Mục tiêu: củng cố kiến thức, kĩ năng thông qua làm đúng cấc bài tập 
Bài 2: Số?
- GV nêu BT.
- GV yêu cầu HS dựa vào bảng cộng (qua 10) để tính nhẩm (nêu ngay kết quả) các phép tính đã cho. 
- GV cho HS nối tiếp báo cáo kq
	   37
	   29
	   46
	   66
	89
	53

	+   4
	+   9
	+   5
	+   7
	+6
	+8

	   41
	   38
	   51
	   73
	95
	61


- Vậy qua bài tập 1, các em cần chú ý gì khi thực hiện các phép tính này?


Bài 3. Tìm chữ số bị chú ong che khuất
[image: ]
Hs nêu miệng kết quả
Học sinh sửa lại cho đúng

- Vậy qua bài tập 2, các em cần chú ý gì khi thực hiện các phép tính này?
- GV chốt: Thực hiện cộng từ phải sang trái, thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục, lưu ý nhớ cộng thêm 1 chục vào hàng chục
+ Khi viết, ta viết các chữ số thẳng cột với nhau
Bài 4: toán có lời văn
- GV HDHS quan sát tranh minh họa, đọc bài toán.
- Yêu cầu HS phân tích đề toán.:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV bao quát lớp làm bài vào vở ô li.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài làm của mình.
- GV tổ chức thi đua báo cáo kết quả. Đánh giá 1 số bài của học sinh
3. Hoạt động vận dụng Trò chơi “Ai xa nhảy hơn”. 7’
- Gv ra đề các con số dạng làm tương tự bài 3.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi kiểm tra Ai nhảy xa hơn
- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như đã nêu), tổchức chơi trong tiết học, cuối cùng có đánh giá kết quả. 
- Khi chơi, GV có thể cho HS ghép thành cặp đôi hoặc nhóm để cùng chơi.
- HD chuẩn bị bài sau: luyện tập tiết 1 trang 62
	
- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán
- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.


2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- Trình bày bài bảng con và trong vở.
- HS đọc kết quả và giải thích cách cộng
- Lớp nhận xét, đối chiếu.
+ Cách đặt tính số hạng thứ 2 chỉ có hàng đơn vị nên lệch về bên phải 1 chữ số so với số hạng thứ nhất, Nhớ 1 cộng thêm vào hàng chục

3.
Học sinh quan sát tìm chữ số ong che khuất, nối tiếp nêu miệng
Lớp theo dõi nhận xét bổ sung
	  36
	  76
	16

	+ 7
	+  2
	+ 5

	43
	  78
	  21


+ Cách đặt tính số hạng thứ 2 chỉ có hàng đơn vị nên lệch về bên phải 1 chữ số so với số hạng thứ nhất, Nhớ 1 cộng thêm vào hàng chục
· HS lắng nghe

4.
- HS làm việc cá nhân, quan sát tranh, đọc đề toán.
- Nhị bật xa 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhị 5cm
+ Hỏi khôi bật xa được baooônhiêu cm?
- HS làm vào vở ô li.
Khôi bật xa được số cm là :
87 + 5 = 92 (cm)
Đáp số: 92 cm
- HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét bài trên bảng của bạn.

- HS xác định yêu cầu và làm bài miệng.
- HS lắng nghe luật chơi, cách chơi.
- HS tham gia chơi theo cặp
- HS lắng nghe.

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021
Tiếng Việt
Bài : ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ HỌC TẬP (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp HS: 
· Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.
· Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).
· Nhận diện được bài văn xuôi, thơ, báo, văn bản thông tin. Hiểu thái độ, tình cảm của người viết. 
· Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Năng lực: Hình thành các năng lực chung; phát triển năng lực ngôn ngữ; năng lực văn học. Góp phần hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực tự chủ, tự học của HS.
     b. Phẩm chất: Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo. Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Giáo viên: Máy tính, tivi.
· Học sinh: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Hoạt động Mở đầu:
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Trong tuần này, các em đã được tìm hiểu các bài nói về niềm vui đến trường. Trong giờ Tập đọc sách báo hôm nay, các em sẽ đọc sách báo viết về những tấm gương hiếu học không kể tuổi tác; những con người vượt khó trong học tập; những danh nhân đã thành tài nhờ học tập không mệt mỏi…
- GV ghi tên bài.
	



- HS lắng nghe.







- HS nhắc lại.

	2. Hoạt động Luyện tập thực hành
Mục tiêu: Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.
HĐ1 :Tìm hiểu yêu cầu của bài.
+ Tiết học hôm nay có mấy yêu cầu?
- Mời 4 HS  đọc nối tiếp 4 yêu cầu.
- GV chỉ định 1HS đọc bài thơ Yêu lắm trường ơi.
* Yêu cầu 1. Em hãy mang đến lớp một quyển sách (tờ báo) viết về học tập. 4’

-> Nếu thực tế có những cuốn đó thì cho HS quan sát. Đây là những câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Vậy những cuốn này nói về điều gì các em sẽ được Hoạt động Hình thành kiến thức sau nhé. Bây giờ các em hãy đặt cuốn truyện đã chuẩn bị trên mặt bàn.
- GV kiểm tra nhận xét đánh giá….(nếu HS quên không mang GV có thể đưa một trong các cuốn mà Gv đã chuẩn bị cho HS) sự chuẩn bị của HS.
- Vậy những cuốn truyện, báo của các em có nội dung gì cô trò cùng Hoạt động Hình thành kiến thức qua yêu cầu số 2.
*Yêu cầu 2. Giới thiệu sách, báo hoặc câu chuyện, bài thơ về học tập với các bạn trong lớp. 10’
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2’: ( Giới thiệu tên truyện, tên tác giả, NXB, nhân vật trong câu chuyện,…)






- Gv theo dõi, giúp đỡ…
- Mời một số bạn lên giới thiệu truyện của mình trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá, khen….
	




- 4 HS tiếp nối đọc 4 yêu cầu.
- 1HS đọc bài thơ Yêu lắm trường ơi, cả lớp lắng nghe đọc thầm.
- HS đọc to yêu cầu, đọc cả tên các cuốn sách: Kể chuyện Gương hiếu học, Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ, Danh nhân âm nhạc





- HS đặt cuốn truyện (báo) trên mặt bàn.









- HS thảo luận: nói cho nhau nghe.
VD: Tôi mang đến lớp cuốn sách Bí quyết họ nhanh nhớ lâu của NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.  Tác giả sách là người nước ngoài (Jonathan Hancock). Đây là cuốn sách viết về những bí quyết dạy HS học nhanh, nhớ laai, gồm cả ăn uống theo chế độ dinh dưỡng. Tôi rất thích cuốn sách này vì tôi muốn học nhanh, nhớ lâu.

- Hs trình bày

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Hình thành thói quen tự đọc sách.
*Yêu cầu 3. Tự đọc một truyện (một bài thơ, bài báo) em thích. 
- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp. (Đối với HS không đem sách đến lớp, GV yêu cầu HS đọc bài thơ Yêu lắm trường ơi – Nguyễn Trọng Hoàn). Khi đọc, nên ghi chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích; cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ, câu chuyện, nhân vật trong câu chuyện. HS có thể đổi truyện cho nhau tự đọc.
- GV đi tới từng bàn giúp HS chọn đoạn đọc.
- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.
	



- HS đọc sách.









- HS chọn đoạn đọc cùng GV.
- HS đọc sách.


	Tiết 2

	1. Hoạt động Mở đầu:  5’
Mục tiêu: Tạo tâm thế tốt cho HS vào bài học.
- Cả lớp đọc bài thơ “Yêu lắm trường ơi”
2. Vận dụng, trải nghiệm 25’
Mục tiêu: Giúp Hs có ý thức tự đọc sách báo.
HĐ1: Tự đọc sách 
- Yêu cầu HS tiếp tục đọc truyện (báo, sách)
- GV theo dõi, giúp đỡ.
+ Em biết thêm được điều gì qua đọc truyện (sách, báo của bạn)?
	






- HS làm việc cá nhân.

- Ý kiến HS.

	
	

	HĐ2: Đọc cho các bạn nghe. 
*Yêu cầu 4. Đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe một truyện (đoạn truyện, bài thơ, bài báo em vừa đọc. 
- Yêu cầu HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe
 những gì vừa đọc được.
- GV mời một số HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.
- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho cả lớp thảo luận, các bạn bên dưới có thể đặt CH, trao đổi suy nghĩ, cảm xúc.

- GV nhận xét, đánh giá…. nhắc nhở HS có thể vào thư viện của trường tìm những sách, báo, truyện nói về học tập đọc cho bạn bè và người thân nghe.

	



- HS đọc cho nhau nghe, nhận xét..

- HS lắng nghe sau đó có thể đặt câu hỏi về câu chuyện bạn vừa đọc.




- Lớp bình chọn bạn đọc to, rõ ràng, cung cấp những thông tin, mẩu chuyện thú vị.

- HS đến thư viện trường hoặc lớp.

	4. Củng cố, dặn dò. 5’
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu kiến thức.
- Bài học hôm nay các em đọc những câu chuyện về nội dung gì?
- GV nhận xét.
- GV nhắc HS chuẩn bị tốt cho bài học mở đầu chủ điểm Học chăm, học giỏi.
- Về nhà sưu tầm những câu chuyện về học tập tiết học sau mang tới lớp.
	

- Ý kiến HS.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………………….

Nhận xét của Ban giám hiệu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoạt động trải nghiệm	
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ 
- CHĂM SÓC CÂY XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
1. Biết chuẩn bị các dụng cụ để chăm sóc cây xanh.
1. Bước đầu biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn. 
2. Năng lực
1. [bookmark: _GoBack]Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
1. Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây xanh.  
3. Phẩm chất
1. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
1. Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với GV: Máy tính,…
b. Đối với HS: 
1. SGK.
1. Một số dụng cụ lao động: bình tưới nước, bình xịt, kéo,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách tiến hành: 
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ để: Chăm sóc cây xanh. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 3: Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc cây xanh
a. Mục tiêu:HS chuẩn bị được các dụng cụ lao động cần thiết như đồ xới đất, bình tưới nước, bình xịt nước,... phù hợp với bản kế hoạch đã xây dựng để chăm sóc vườn cây xanh.
b. Cách tiến hành: 
[image: Screenshot_16]- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ việc  chuẩn bị dụng cụ cần thiết để chăm vườn cây xanh. 
c. Kết luận: Để việc thực hiện kế hoạch chăm vườn cây xanh được tốt, các em cần nhớ rõ công việc được phân công, chuẩn bị đúng và đủ dụng cụ lao động cần thiết. 
Hoạt động 4: Sử dụng dụng cụ lao động an toàn
a. Mục tiêu: Giúp HS bước đầu biết cách sử dụng một số công cụ lao động an toàn.
b. Cách tiến hành: 
(1) Làm việc nhóm:
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 người.
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận về cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn để chăm sóc cây xanh:
+ Cách sử dụng dụng cụ để chăm sóc cây xanh.
+ Những điều cần lưu ý để sử dụng dụng cụ an toàn. 
+ Cách vệ sinh các dụng cụ sau khi sử dụng.
[image: Screenshot_17]+ Nơi để dụng cụ sau khi sử dụng. 




(2) Làm việc cả lớp:
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV và HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến.
c. Kết luận:Mỗi dụng cụ lao động có công dụng và cách sử dụng riêng, khác nhau. Trong quá trình sử dụng, các em cần lưu ý đảm bảo an toàn và có ý thức giữ gìn dụng cụ lao động.
	











- HS chia thành các nhóm. 

- HS hoạt động theo nhóm. 










- HS chia thành các nhóm. 
- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. 










- HS trình bày trước lớp. 
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